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Tóm tắt

Giới thiệu

Bạn nghĩ mình cần bao nhiêu tiền để trang trải cho những nhu 
cầu thiết yếu trong một ngày? Khó để tưởng tượng một gia đình 
chỉ sống với mức thu nhập dưới 1,25 USD một ngày là như thế nào, 
nhưng 1/5 dân số thế giới lại sống trong hoàn cảnh như vậy. So 
sánh với chi phí sinh hoạt hàng ngày của bạn thì sao? Hầu như 
cao hơn rất nhiều so với 1,25 USD! Chúng tôi đã tiến hành một 
nghiên cứu ở sáu quốc gia khác nhau để tìm hiểu xem liệu việc 
cung cấp kế sinh nhai (nguồn thu nhập), đào tạo và hỗ trợ lương 
thực cho những người nghèo cùng cực có thể giúp họ thoát khỏi 
cảnh nghèo khổ hay không. Chúng tôi đã kiểm tra xem liệu sự 

can thiệp như vậy có mang lại những cải thiện bền vững (lâu dài) 
cho cuộc sống của những người nghèo cùng cực hay không 
bằng cách thu thập kết quả sau khi quá trình hỗ trợ kết thúc và 
so sánh kết quả của họ với những người không nhận được sự can 
thiệp. Chúng tôi thấy rằng nhìn chung các hộ gia đình đã thực sự 
được cải thiện. Điều này cho thấy rằng tạo cơ hội kiếm sống cho 
những người nghèo nhất trong số những người nghèo, cũng như 
hỗ trợ để họ duy trì những việc đó, là một cách hiệu quả để giảm 
tình trạng nghèo cùng cực.

Những người nghèo cùng cực có rất ít tiền để chi tiêu, thậm chí 
cho những thứ thiết yếu như thực phẩm. 1,2 tỷ người nghèo tiêu 
thụ chỉ 1% tài nguyên trên thế giới, trong khi những người giàu 
nhất tiêu thụ đến 72% (Hình ảnh 1).
Chúng tôi tiến hành kiểm tra xem liệu cung cấp cho những người 
nghèo nhất trên thế giới cách tự kiếm tiền, và đào tạo họ để làm 
điều đó, có giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực hay không. 
Và liệu sự cải thiện này có thể kéo dài không? Chương trình này 
được gọi là 'chương trình thoát nghèo’, vì nó nhắm đến những 
người nghèo cùng cực, và hy vọng sẽ giúp họ thoát khỏi cảnh 
nghèo đói.
Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ chấm dứt vĩnh viễn tình trạng nghèo 
đói cùng cực vào năm 2030. Việc này sẽ cần rất nhiều nỗ lực và sẽ 
không chỉ cần một giải pháp duy nhất. Chúng tôi tin rằng phương 
pháp này có thể là một trong những phương án được sử dụng để 
tạo ra sự thay đổi lâu dài cho những người nghèo nhất trên thế 
giới, cho đến khi tìm ra được những giải pháp tốt hơn.

1% thuộc về 1,2 
tỷ người nghèo

72% thuộc về 1 tỷ 
người giàu nhất

Sự tiêu thụ tài nguyên trên 
thế giới

Hình ảnh 1: Bất Bình Đẳng Toàn Cầu
Liên Hợp Quốc, Diễn Đàn Trí Thức Phát Triển Bền Vững: Quan Hệ Đối Tác Toàn Cầu Mới, Xóa Đói Giảm 
Nghèo và Chuyển Đổi Nền Kinh Tế thông qua Phát Triển Bền Vững.

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=893&menu=1561

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=893&menu=1561


	

THÁNG 8 NĂM 2024
LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ GIÚP NHỮNG NGƯỜI NG-

HÈO CÙNG CỰC KIẾM NHIỀU TIỀN HƠN?

Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu tại các ngôi làng 
ở sáu quốc gia (Ethiopia, Ghana, Honduras, Ấn Độ, 
Pakistan và Peru) để xem liệu với cùng một chương 
trình có thể tác động tích cực ở những nơi và nền 
văn hóa khác nhau hay không (Hình ảnh 2). Chúng 
tôi xác định những ngôi làng nghèo nhất và hầu hết 
các nơi chúng tôi yêu cầu dân làng chọn những hộ 
gia đình nghèo nhất.

1. Chúng tôi đã thiết lập một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên 
với tổng số 10,495 hộ gia đình được chia ngẫu nhiên thành một 
nhóm thử nghiệm (những hộ gia đình sẽ nhận được chương trình 
của chúng tôi) và một nhóm đối chứng (những hộ gia đình sẽ 
không nhận được bất kỳ sự can thiệp nào) để chúng tôi có thể 
so sánh giữa hai nhóm và có ước tính  chính xác về tác động của 
chương trình. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát ban đầu 
đối với tất cả các hộ gia đình để đánh giá mức độ của cải vật chất 
và phúc lợi của họ trước khi thử nghiệm chương trình, sau đó là 
hai cuộc khảo sát, một cuộc khảo sát sau hai năm và một cuộc 

khảo sát khác sau ba năm.
2. Như một phần của ‘chương trình thoát nghèo’ các hộ gia đình 
được cung cấp các loại hỗ trợ sau trong thời gian hai năm (Hình 
ảnh 3):

Hình ảnh 2: Các quốc gia diễn ra 

‘chương trình thoát nghèo’

Peru
Ghana

Ethiopia

Pakistan

Ấn Độ

Honduras

Chúng tôi đã điều chỉnh các hình thức hỗ trợ này ở mỗi 
quốc gia tùy thuộc vào bối cảnh của địa phương. Ví dụ, 
đa số người dân ở Ấn Độ chọn nuôi dê. Ở Peru, hầu hết 
mọi người chọn nuôi chuột lang để bán làm thức ăn.

Một cách tự tạo thu 
nhập cho bản thân, 
ví dụ: nuôi cừu, hoặc 
mở cửa hàng bán vật 
phẩm

Thực phẩm hoặc tiền 
để đáp ứng nhu cầu 
hàng ngày của họ

Mở tài khoản 
tiết kiệm hoặc 
khuyến khích tiết 
kiệm tiền

Đào tạo để giúp họ kiếm 
thu nhập từ kế sinh nhai 
đã chọn, ví dụ: đào tạo 
để kinh doanh hoặc 
cách chăm sóc đàn cừu

Nâng cao ý thức về sức 
khỏe, ví dụ: về dinh 
dưỡng và vệ sinh cá 
nhân, và/hoặc tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe

Hỗ trợ thường xuyên thông 
qua việc đến thăm hộ gia 
đình bởi những người được 
đào tạo nhằm để giúp đỡ 
những người nghèo khó 
giải quyết những vấn đề họ 
đang gặp phải
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Hình ảnh 3

Các hình thức hỗ trợ thông qua chương 
trình thoát nghèo
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Kết quả

Để xem liệu tác động của 'chương trình thoát nghèo’ có bền vững 
hay không, chúng tôi đã kiểm tra kết quả hai lần:

2 năm sau khi chương trình bắt đầu, thường là khoảng thời 
gian thăm hộ gia đình kết thúc

1 năm sau thời điểm này, tức là 3 năm sau khi chương trình 
bắt đầu

Chúng tôi đã thu thập dữ liệu định tính: chúng tôi hỏi từng cá 
nhân về sức khỏe tinh thần của họ và mức độ ảnh hưởng của 
họ trong cộng đồng và gia đình. Những câu hỏi mang tính định 
lượng hơn bao gồm họ kiếm được bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu, 
và những vật giá trị họ sở hữu.

Chúng tôi nhận thấy chương trình có tác động tích cực đáng kể 
đến sự sung túc của hầu hết các hộ gia đình. 

Những cải thiện đã được nhìn thấy vào cuối chương trình, và đối 
với hầu hết tất cả các danh mục vẫn tiếp tục diễn ra sau 1 năm. 
Điều này cho thấy một sự thay đổi lâu dài diễn ra. Nó sẽ thậm chí 
kéo dài lâu hơn? Điều đó chỉ có thể được giải đáp bằng cách tiếp 
tục theo dõi các hộ gia đình.

Nhìn chung, những cải thiện không phải to lớn (không có giải 
pháp nào là kỳ diệu cả!), nhưng chúng lại quan trọng và lâu dài. 
Điều đó nói lên rằng, cũng có rất nhiều sự khác biệt về mức độ 
hoạt động của nó. Ethiopia và Ấn Độ đạt được kết quả tốt nhất, 
Peru chỉ có tác dụng nhỏ, còn ở Honduras đáng tiếc là chương 
trình đã không có tác dụng do những thách thức trong quá trình 
thực hiện.

Việc tác động tích cực đến các hộ gia đình cho thấy chương trình 
giúp thoát khỏi bẫy nghèo khổ (hậu quả của nghèo đói là khiến 
người ta khó có thể thoát khỏi nó). Tuy nhiên, đó không phải là 
trường hợp được nói đến ở đây rằng tất cả các hộ gia đình có thể 
thoát nghèo, hoặc tăng thu nhập đủ để thoát khỏi hoàn cảnh 
khó khăn. Tại sao lại như vậy? Có thể là do một vài lý do sau:

Những cải thiện này có thể kéo dài nhưng những thay đổi cần 
thiết để thoát nghèo đòi hỏi ở nhiều tiềm lực hơn, chẳng hạn 
như tiền để cho con cái học đại học.

Có thể những vấn đề lớn hơn về khả năng tiếp cận thị trường, 
cho cả làm việc và đầu tư, sẽ hạn chế tiềm năng lợi ích của 
chương trình.

Mặc dù chương trình nhìn chung khá tốt, nhưng một số người 
tham gia đã được giúp đỡ nhiều hơn những người khác. Có lẽ 
nên xem xét làm sao để giúp những ai mà chưa nhận được sự 
giúp đỡ nhiều từ chương trình. 

Những tác động tích cực của chương trình sẽ kéo dài bao lâu? Sẽ 
cần thu thập thêm dữ liệu để đánh giá theo thời gian, nhưng có 
ba dấu hiệu tốt về sự thay đổi lâu dài:

Mức tiêu dùng tăng lên của hộ gia đình (mức độ mỗi hộ mua 
sắm hoặc sử dụng) không suy giảm theo thời gian. Nếu tác 
động tích cực của chương trình mất dần, chúng ta có thể 
đoán mức tiêu dùng sẽ giảm, nhưng thực tế không phải vậy.

1 năm sau khi chương trình kết thúc, các hộ gia đình cũng đã 
có những cải thiện khác. Họ kiếm được thêm thu nhập từ kế 
sinh nhai đã chọn và một số hộ gia đình đã bắt đầu những kinh 
doanh mới hoặc có thêm hình thức khác bên cạnh kế sinh 
nhai đầu tiên.

Các hộ gia đình trong nghiên cứu tương tự ở Pakistan được 
theo dõi thêm 4 năm sau khi chương trình kết thúc (tổng 
cộng là 7 năm) và những cải thiện của mức tiêu dùng vẫn tiếp 
tục duy trì. Các hộ gia đình ở Ấn Độ hiện cũng đã được theo 
dõi thêm 4 năm, và những cải thiện vẫn tiếp tục diễn ra.

Việc chương trình cung cấp nhiều loại hỗ trợ khác nhau đồng 
nghĩa với việc nó đắt hơn so với các chương trình chỉ cung cấp 
một loại hỗ trợ. Tuy nhiên, tất cả ngoại trừ một trong các chương 
trình đã làm tăng mức tiêu dùng của hộ gia đình lên giá trị cao 
hơn chi phí vận hành. (Honduras thì không.)

3.

2.

1.
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Danh sách những từ khóa

Khảo sát ban đầu - Phân tích tình hình hiện tại để xác định điểm khởi đầu cho các cá nhân, ví dụ: điều kiện của hộ gia đình trước khi 
chương trình bắt đầu.
[Nhóm] đối chứng - một trong những nhóm được khảo sát trong một thí nghiệm khoa học, mà không nhận được “thử nghiệm” chính. Họ 
có thể nhận được một thứ khác (có thể là một phương pháp thử nghiệm thay thế) hoặc không nhận được gì (thường được gọi là nhóm 
đối chứng “thuần túy”), tùy thuộc vào thiết kế của nghiên cứu. Điều này giúp các nhà khoa học chứng minh rằng thử nghiệm đã gây ra 
sự thay đổi, vì nhóm đối chứng giúp hiểu được điều gì sẽ xảy ra nếu các cá nhân không nhận được thử nghiệm. Trong trường hợp này, 
nhóm đối chứng là các hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên mà không nhận được ‘chương trình thoát nghèo’.
Kế sinh nhai - các phương thức để tạo ra thu nhập; cách mà mọi người kiếm tiền.
Bẫy nghèo khổ - một tình trạng tự mắc kẹt trong sự nghèo đói dai dẳng. Ví dụ: Mặc dù có công việc, nhưng họ chỉ kiếm đủ tiền cho nhu 
cầu tối thiểu hàng ngày. Vì vậy, họ không bao giờ có thể tiết kiệm tiền để tự mình khởi nghiệp để kiếm thêm. Họ bị mắc kẹt trong cảnh 
nghèo đói.
Dữ liệu định tính - thông tin dạng mô tả; ví dụ, thông tin về nhận thức, thái độ và ý kiến; cụ thể hơn, dữ liệu định tính có thể được tạo ra 
(và sau đó được định lượng) bằng việc hỏi một người xem họ cảm thấy thế nào về tương lai và sau đó ghi lại câu trả lời của họ trong phạm 
vi từ ‘rất hy vọng’ đến ‘rất sợ hãi’.
Dữ liệu định lượng - thông tin đếm được; ví dụ: mỗi hộ gia đình kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng.
Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên - một nghiên cứu xếp ngẫu nhiên những người tham gia thử nghiệm vào nhóm thử nghiệm (được 
nhận ‘chương trình thoát nghèo’) hoặc nhóm đối chứng (không nhận được chương trình).
Bền vững - có thể được duy trì hoặc giữ gìn; ví dụ: Dân làng có thể tiếp tục các hoạt động đã giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực và 
những hoạt động này vẫn tiếp tục được duy trì để giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực.
[Nhóm] thử nghiệm - nhóm sự vật/con người/động vật sẽ nhận được sự can thiệp của nghiên cứu; ví dụ: các hộ gia đình nhận được hỗ 
trợ từ ‘chương trình thoát nghèo’.
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Kết luận
Có thể bước tiếp theo là mở rộng ‘chương trình thoát nghèo’ tới 
nhiều quốc gia hơn. Đây là một cách giúp chúng ta có thể đạt 
được mục tiêu chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực vào năm 
2030.
Làm thế nào bạn có thể giúp thay đổi hoàn cảnh những người 

nghèo nhất trên thế giới? Bạn có thể quyên tiền cho các tổ chức 
chống đói nghèo, hoặc lên tiếng cho những người nghèo cùng 
cực bằng cách ký tên kiến nghị và thảo luận về tình trạng nghèo 
đói toàn cầu với những người khác.

http://deankarlan.com/sites/default/files/science-2015-banerjee-.pdf
https://poverty-action.org/social-protection
https://poverty-action.org/sites/default/files/publications/building-stable-livelihoods-ultra-poor.pdf
https://www.globalgoals.org/1-no-poverty
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THÁNG 8 NĂM 2024
LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ GIÚP NHỮNG NGƯỜI NG-

HÈO CÙNG CỰC KIẾM NHIỀU TIỀN HƠN?

Bạn nghĩ có những lợi ích hoặc bất lợi nào trong việc cung cấp kế sinh nhai cho người nghèo cùng 
cực, thay vì cung cấp viện trợ (ví dụ: quyên góp thực phẩm hoặc tiền cho các nhu cầu ngắn hạn)?

Bạn nghĩ tại sao ‘chương trình thoát nghèo’ đưa ra sáu loại hình hỗ trợ thay vì chỉ có một (ví dụ: chỉ 
cung cấp phương tiện kiếm sống cho các hộ gia đình)?

Tại sao các nhà nghiên cứu thực hiện chương trình và thu thập dữ liệu ở sáu quốc gia khác nhau?

Các nhà nghiên cứu đã thu thập kết quả tại thời điểm nào và tại sao?

Những quốc gia như Ethiopia và Pakistan nghe có vẻ rất xa xôi và khó tưởng tượng được tình 
trạng nghèo đói của người dân đang sống ở đó. Có những hành động nào mà bạn có thể thực 
hiện để giúp giải quyết những vấn đề mà những con người này phải đối mặt không?

1

2

4

3
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Kiểm tra kiến thức của bạn


